
STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM XB SL KH NGÀNH

1 CN ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH NGÂN HÀNG TUẤN KIỆT HỒNG ĐỨC 2013 8 A Anh văn

2 TIẾNG ANH XUẤT NHẬP KHẨU (ENGLISH FOR IMPORT & EXPORT)MA.ANH TUẤN - MINH THĂNGHỒNG ĐỨC 2013 6 A Anh văn

2 CN ĐÀM THOẠI TIẾNG ANH NGÂN HÀNG TUẤN KIỆT HỒNG ĐỨC 2013 8 A Anh văn

3 DUNG SAI VÀ LẮP GHÉP NINH ĐỨC TỐN GIÁO DỤC VIỆT NAM2014 2 C Cơ khí

4 GT KỸ THUẬT GIA CÔNG CƠ KHÍ BÙI LÊ GÔN - TRINH DUY CẤP - PHẠM ĐÌNH SÙNG - NGUYỄN QUỐC DŨNGXÂY DỰNG 2014 5 C Cơ khí

5 KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN PHẠM VĂN TUÂN - HÁN TRỌNG THANH - ĐỖ TRỘNG TUẤNBÁCH KHOA HÀ NỘI2015 2 C Cơ khí

6 MSHEET TÍNH TOÁN THIẾT KẾ TƯỜNG CỪ VÀ CỌC VŨ MINH TUẤN - MẠC VĂN HÀ - ĐÀO DUY TÂM XÂY DỰNG 2015 2 C Cơ khí

7 PP TÍNH ỨNG DỤNG TRONG TÍNH TOÁN KỸ THUẬT NGUYỄN HOÀI SƠN ĐH QUỐC GIA TP HCM2011 2 C Cơ khí

8 GT MARKETING DU LỊCH HOÀNG VĂN THÀNH CHÍNH TRỊ QUỐC GIA2014 2 I Chính trị -đoàn

9 SỔ TAY AN TOÀN VỆ SINH SINH VIÊN TRẦN NGỌC LONG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG2015 5 I Chính trị -đoàn

10 GT CUNG CẤP ĐIỆN NGÔ HỒNG QUANG GIÁO DỤC VIỆT NAM2013 5 Z Điện tử

11 HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN HỒ ĐẮC LỘC XÂY DỰNG 2014 4 Z Điện tử

12 KỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆN NGUYỄN XUÂN PHÚ KHOA HỌC - KỸ THUẬT2014 4 Z Điện tử

13 THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN LẠNH ĐINH VĂN THẮNG XÂY DỰNG 2015 4 Z Điện tử

14 ĐO ĐIỆN HOÀNG HỮU THUẬN DÂN TRÍ 2014 5 Z Điện tử

15 TỪ ĐIỂN THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Y HỌC ANH VIỆT NGUYỄN THỊ KIM LIÊN - CÔNG SỰY HỌC 2014 2 W Điều dưỡng

16 PHƯƠNG PHÁP THỰC HÀNH TÍNH KẾT CẤU TRONG XÂY DỰNG BẰNG BẢNG TÍNH EXCELBẠCH VĂN ĐẠT XÂY DỰNG 2014 2 W Điều dưỡng

17 GT KIỂM TOÁN CƠ BẢN TS.ĐÀO THANH BÌNH-TS.NG THÚC HƯƠNG GIANG-THS.THÁI MINH HẠNHBÁCH KHOA HÀ NỘI2014 4 K Kinh tế

18 GT KINH TẾ DU LỊCH VŨ MẠNH HÀ GIÁO DỤC VIỆT NAM2014 5 K Kinh tế

19 MARKETING HIỆN ĐẠI LƯU ĐAN THỌ TÀI CHÍNH 2015 7 K Kinh tế

20 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ NGUYỄN THỊ KIM THÙYLAO ĐỘNG - XÃ HỘI2014 5 K Kinh tế

21 QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC NGÀNH KHÁCH SẠN LƯU TRỌNG TẤN - LƯU THỊ BÍCH NGỌC - LÊ THỊ LAN ANH - NGUYỄN PHẠM HẠNH PHÚC - LƯU HOÀNG MAILAO ĐỘNG - XÃ HỘI2014 4 K Kinh tế

22 QUẢNG CÁO FACEBOOK TỪ A ĐẾN Z TRUNG ĐỨC - THÀNH BOBBER - BÌNH NGUYỄNTHẾ GIỚI 2015 6 K Kinh tế
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23 THUẾ TAX 2015 (SONG NGỮ) BỘ TÀI CHÍNH TỔNG HỢP 2015 2 K Kinh tế

24 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-TỪ VỰNG NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 K Kinh tế

25 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-ĐỌC HIỂU NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 K Kinh tế

26 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-NGHE HIỂU NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 K Kinh tế

27 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-NGỮ PHÁP NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 K Kinh tế

28 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-HÁN TỰ NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 K Kinh tế

29 TỪ ĐIỂN NHẬT VIỆT 90000 TỪ TRẦN VIỆT THANH NXB VĂN HÓA SÀI DÒN2007 2 K Kinh tế

30 TỪ ĐIỂN NHẬT VIỆT 60000 TỪ TRẦN VIỆT THANH VĂN HÓA SÀI GÒN2007 1 K Kinh tế

31 TỪ ĐIỂN NHẬT VIỆT VIỆT NHẬT TRẦN VIỆT THANH VĂN HÓA SÀI GÒN2007 3 K Kinh tế

32 HDTH SỮA CHỮA VÀ BẢO TRÌ ĐỘNG CƠ DẦU ĐỖ DŨNG - TRẦN THẾ SANKHOA HỌC - KỸ THUẬT2015 4 K Kinh tế

33 KỸ THUẬT SOẠN THẢO VÀ QUẢN LÝ VĂN BẢN TRẦN THỊ THU HƯƠNG - PHẠM THANH DŨNG - MANG VĂN THỚIPHƯƠNG ĐÔNG2014 4 K Kinh tế

34 GT KIỂM TOÁN CƠ BẢN TS.ĐÀO THANH BÌNH-TS.NG THÚC HƯƠNG GIANG-THS.THÁI MINH HẠNHBÁCH KHOA HÀ NỘI2014 4 K Kinh tế

35 GT KINH TẾ DU LỊCH VŨ MẠNH HÀ GIÁO DỤC VIỆT NAM2014 5 K Kinh tế

36 150 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNGTS.NGUYỄN T THU VÂN-TS.NG T THU HÀCHÍNH TRỊ QUỐC GIA2013 5 K Kinh tế

37 NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ NGUYỄN THỊ KIM THÙYLAO ĐỘNG - XÃ HỘI2014 5 K Kinh tế

38 SỔ TAY AN TOÀN VỆ SINH SINH VIÊN TRẦN NGỌC LONG THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG2015 5 D Nhật Ngữ

39 CÁC TỘC NGƯỜI Ở VIỆT NAM BÙI XUAN ĐÍNH THỜI ĐẠI 2012 5 D Nhật Ngữ

40 VĂN HÓA VIỆT NAM TRẦN QUỐC VƯỢNG THỜI ĐẠI 2014 1 D Nhật Ngữ

41 150 CÂU HỎI ĐÁP VỀ NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNGTS.NGUYỄN T THU VÂN-TS.NG T THU HÀCHÍNH TRỊ QUỐC GIA2013 5 D Nhật Ngữ

42 CHIẾN LƯỢC MARKETING HIỆN ĐẠI TỪ THỰC TIỄN THƯƠNG TRƯỜNGBÙI THỊ HẢI YẾN - HOÀNG TÙNGGIÁO DỤC VIỆT NAM2014 4 D Nhật Ngữ

43 CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP Q2-BÁO CÁO TÀI CHÍNH...BC TÀI CHÍNH HỢP NHẤTBỒ TÀI CHÍNH KINH TẾ 2015 4 D Nhật Ngữ

44 CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN HOÀNG HỮU THUẬN DÂN TRÍ 2014 5 D Nhật Ngữ

45 FACEBOOK MARKETING TỪ A ĐẾN Z TRUNG ĐỨC THẾ GIỚI 2014 8 D Nhật Ngữ

46 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-TỪ VỰNG NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 D Nhật Ngữ

47 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-ĐỌC HIỂU NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 D Nhật Ngữ

48 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-NGHE HIỂU NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 D Nhật Ngữ

49 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-NGỮ PHÁP NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 D Nhật Ngữ

50 LUYỆN THI NĂNG LỰC NHẬT NGỮ N3-HÁN TỰ NIHONGO SO -MATOMETRẺ 2015 8 D Nhật Ngữ

51 HỘP SỐ TỰ ĐỘNG Ô TÔ NGUYỄN TRỌNG HOAN GIÁO DỤC VIỆT NAM2014 1 O Ô tô

52 HDTH SỬA CHỮA VÀ BẢO TRÌ ĐỘNG CƠ XĂNG ĐỖ DŨNG - TRẦN THẾ SANKHOA HỌC - KỸ THUẬT2015 5 O Ô tô

53 BÀI GIẢNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CHO SV Y KHOA ĐH HÀ NỘI Y HỌC 2014 3 O Ô tô

NHẬT NGỮ

Ô TÔ



54 GT TIN HỌC KẾ TOÁN HOÀNG VĂN CƯƠNG XÂY DỰNG 2015 8 Y Tin học

55 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AUTOCAD 2012 ĐÀO XUÂN LỘC - TRƯƠNG VĂN TÀI - TRẦN TRUNG KIÊN - NGUYỄN THÀNH TRUNG - PHẠM TUẤN ANHXÂY DỰNG 2014 3 Y Tin học

56 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÁC TƯƠNG TÁC BẰNG MICROSOFT POWEPOINT 2013...TS.TỐNG XUÂN TÂM - TRẦN HOÀNG DƯƠNGXÂY DỰNG 2015 5 Y Tin học

57 MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY TRÊN NỀN KIẾN TRÚC IP PHẠM VIỆT BÌNH-VŨ CHIẾN THẮNG-NGÔ THỊ VINH-PHẠM QUỐC THỊNHKHOA HỌC - KỸ THUẬT2013 5 Y Tin học

58 NGUYÊN LÍ DESIGN THỊ GIÁC NGUYỄN HỒNG HƯNG ĐH QUỐC GIA TP HCM2012 3 Y Tin học

59 TIN HỌC ỨNG DỤNG-EXCEL...ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐỖ THIÊN ANH TUẤN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI2013 4 Y Tin học

60 VẼ PHỐI CẢNH KIẾN TRÚC VÀ CAD VŨ TIẾN ĐẠT XÂY DỰNG 2014 6 Y Tin học

61 ĐỒ HỌA MÁY TÍNH VÀ CAD VŨ TIẾN ĐẠT XÂY DỰNG 2014 3 Y Tin học

62 GT LẬP TRÌNH ANDROID LÊ HOÀNG SƠN-NGUYỄN THỌ THÔNGXÂY DỰNG 2015 5 Y Tin học

63 GT TIN HỌC KẾ TOÁN HOÀNG VĂN CƯƠNG XÂY DỰNG 2015 8 Y Tin học

64 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG CÁC TƯƠNG TÁC BẰNG MICROSOFT POWEPOINT 2013...TS.TỐNG XUÂN TÂM - TRẦN HOÀNG DƯƠNGXÂY DỰNG 2015 5 Y Tin học

65 TIN HỌC ỨNG DỤNG-EXCEL...ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH ĐỖ THIÊN ANH TUẤN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI2013 4 Y Tin học

66 MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY TRÊN NỀN KIẾN TRÚC IP PHẠM VIỆT BÌNH-VŨ CHIẾN THẮNG-NGÔ THỊ VINH-PHẠM QUỐC THỊNHKHOA HỌC - KỸ THUẬT2013 5 Y Tin học

67 GT QUẢN TRỊ KINH DOANH KHÁCH SẠN NGUYỄN VĂN MẠNH ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN2013 3 J Văn học- GD

68 GT QUẢN TRỊ KINH DOANH LỮ HÀNH NGUYỄN VĂN MẠNH - PHẠM HỒNG CHƯƠNGĐH KINH TẾ QUỐC DÂN2012 4 J Văn học- GD

69 GT LẬP TRÌNH ANDROID LÊ HOÀNG SƠN-NGUYỄN THỌ THÔNGXÂY DỰNG 2015 5 X Xây dựng

XÂY DỰNG

TIN HỌC

VĂN HỌC - GIÁO DỤC


